
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6 NĂM HỌC 2025 - 2026 

LỚP MGL A2- Học hè 

Giáo viên: Quỳnh Mai- Thu Hoài 
 

 

Hoạt động 

Thời gian  

Mục tiêu TUẦN 1 

(08/6-12/06) 
GV:Quỳnh Mai 

TUẦN 2 

(15/06-19/06) 
GV:Quỳnh Mai 

TUẦN 3 

(22/06-26/06) 
GV:Quỳnh Mai 

TUẦN 4 

(29/06-03/07) 
GV:Quỳnh Mai 

 - Trao đổi với phụ huynh quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ chào hỏi lễ phép phù hợp tình  
Đón trẻ huống, thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

 -Ngày đầu đến lớp cho trẻ đăng ký người đưa- đón. 
 - Nhắc trẻ cất ba lô, dép gọn gàng. 
 -Cô cập nhật sổ nhật ký của lớp. 
 - Vận động phụ huynh sưu tầm nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt 
 động của cô và trẻ. 
 * Thứ 2 hàng tuần chào cờ tại sân trường. 
 * Tập thể dục theo nhạc của trường Thứ 3, 4, 5: 

Thể dục 1. Khởi động: 

sáng - Khởi động khớp háng- cổ 
 - Xoay cổ tay- cổ chân 
 - Khởi động tay- chân 
 2. Trọng động: 
 - Tay chân phối hợp 
 - Bật nhảy 
 3. Điều hòa: 
 - Di chuyển chậm 
 - Thả lỏng tay- chân 
 * Thứ 2, 6 tập dân vũ Việt Nam ơi! 

 -Trò chuyện với trẻ về kỹ năng thoát hiểm PCCC, các kỹ năng tình huống bảo vệ an toàn cho 

bản thân, các kỹ năng sơ cứu khi xảy ra tai nạn thương tích, mở ra dự án: “ Hành trình an toàn 

của bé.” 



Trò 

chuyện 

-Trò chuyện với trẻ về các luật lệ giao thông căn bản, một số biển báo giao thông… 

- Trò chuyện với trẻ về ngôi trường trường tiểu học mà trẻ thích học: tên, địa chỉ trường con dự 

định học… trò chuyện về chuyến thăm quan tiểu học Ba Đình, các phòng chức năng, buổi học 

trải nghiệm trong trường... 

- Trò chuyện về một số đồ dùng học sinh lớp 1, phân loại, công dụng của các đồ dùng… 

- Làm quen các bạn học sinh mới, hướng dẫn học sinh mới làm quen với môi trường lớp, làm 

quen với các bạn, cô giáo. 
-Trò chuyện về các kỳ nghỉ, du lịch của bé và gia đình, hướng dẫn trẻ lập kế hoạch du lịch cùng 

gia đình mình… 

 

  HĐKP HĐKP HĐKP HĐKP 

 

 

 

Hoạt động 

học 

Thứ 

hai 

Tìm hiểu về luật 

giao thông 

đường bộ 

Hành trình an toàn 

của bé 

 

Mùa hè của bé 
Khám phá kỳ nghỉ 

hè của bé 

  LQCV LQCV LQCV LQCV 

 Thứ 

ba Trò chơi chữ cái 

o,ô,ơ,a,ă,â 

Trò chơi chữ cái 

e,ê,u,ư 

Trò chơi chữ cái 

i,t,c 

Trò chơi chữ cái 

l,m,n,b,d,đ 

 
Thứ 

tư 

LQVT 

Ôn số từ 1-10. 

LQVT 

Dạy trẻ cách xem giờ 

đúng 

LQVT 

Dạy trẻ biết xem lịch 

LQVT 

Ôn kỹ năng đo 

  

Thứ 

năm 

HĐTH 

Xé dán thuyền 

trên biển 

LQVH 

Dạy trẻ sáng tác thơ 

về chú lính cứu hỏa 

HĐTH 

Vẽ về biển 

LQVH 

Truyện; Kỳ nghỉ hè 

đáng nhớ. 

 

 Thứ 

sáu 

HĐAN PTVĐ HĐÂN 
DH: Bé yêu biển 

PTVĐ 



  DH: Đi đường 

em nhớ 

TC: Đèn xanh 

đèn đỏ 

BTTH: Bò díc dắc 

qua 5 hộp-Ném xa 1 

tay. 

TC: Khiêu vũ với 

nhạc 
trữ tình 

BTTH: Bật chụm 

tách chân - Ném 

trúng đích nằm 

ngang- Chạy nhanh 
12m 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

* HĐCMĐ: 

- Dạy trẻ gấp thuyền 

mui bằng giấy. 

- Trẻ mang xe đạp và 

oto đồ chơi chơi giao 

thông trên sân trường 
- Vẽ phấn các PTGT 

- Nhận xét được mối 

quan hệ đơn giản của sự 

vật, hiện tượng 

+Làm thí nghiệm: Chất 

tan và không tan trong 

nước 

- Lao động ngoài trời 

(tưới cây, lau lá, nhặt lá 

úa) 
* TCVĐ: 

- Bật xa 
- Thi đi nhanh 

- Xếp đèn GT 

- Chuyền bóng 

- Bắt chước, tạo dáng. 

*HĐCMĐ: 

- Thăm quan các khu 

vực PCCC, bình cứu 

hỏa trong nhà trường, 

các biển chỉ dẫn… 

- Thực hành các kỹ 

năng phòng cháy 

chữa cháy: Lăn mình 

dập lửa, bò sát sàn 

tránh khói, bấm 

chuông báo động, 

thoát hiểm…. 

-Thực hành các kỹ 

năng phòng chống tai 

nạn thương tích: Hà 

hơi thổi ngạt, ép tim, 

chống sặc hóc 

-Tổ chức thi trắc 

nghiệm rung chuông 

vàng chọn đáp án các 

kỹ năng hành vi bảo 

vệ mình trong dự án: 
“Hành trình an toàn 

của bé” 

*HĐCMĐ: 

- Giao lưu Trò chơi 

dân gian 

- Xem tranh ảnh về 

các hoạt động trong 

ngày ở lớp 1 

-Hướng dẫn trẻ một 

số nội quy khi đi học 

lớp 1 

-Làm thí nghiệm núi 

lửa phun trào 

-Nhận biết, phân biệt, 

phân loại các trang 

phục, các loại sách 

vở, đồ dùng của lớp 1 
*TCVĐ: 

- Kéo co 

- Cánh cửa kì diệu 

- Chơi mèo đuổi 

chuột 

- Chạy tiếp sức vượt 

qua vật cản 

- Cướp cờ 

*HĐCMĐ: 

-Vẽ phấn chữ cái 

chữ số đã học 

-Dùng thước đo đo 

sân bảng biểu sân 

trường theo đơn vị 

do cô và trẻ quy ước 

- Khám phá vali, 

balo của cô của bạn 

trước kỳ nghỉ. 

- Chơi với bàn ánh 

sáng 

- Tìm hiểu về các 

cách chống nắng hè 

khi đi nghỉ hè ( Kem 

chống nắng,ô, áo 

mưa, mũ, nón…) 

*TCVĐ: 

- Cánh cửa kì diệu 

- Bật tiếp sức qua 7 

vòng 
- Ai nhanh nhất 

-Chuột trộm trứng 
-Ngôi nhà kỳ diệu 



  - Trẻ cùng cô làm thí 

nghiệm: Núi lửa phun 

trào. 

*TCVĐ: 

- Kéo co 

- Cánh cửa kì diệu 

- Chơi mèo đuổi 

chuột 

- Chạy tiếp sức vượt 

qua vật cản 
- Cướp cờ 

   

Chơi theo ý thích vòng, bóng, dây, cà kheo, các đồ chơi trong sân trường… 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

góc 

(Cho trẻ chọn góc chơi bằng trò chơi vòng quay kỳ diệu) 

Góc trọng tâm 

*Tuần 1: Góc nấu ăn: Pha trà cam quế… 
- Chuẩn bị: Cam, đường, nước lọc, thìa, bát, trà, cam tươi, quế khôi… 

- Kỹ năng: Ấn cam vào giữa máy vắt cam, xoay, bóp cùng 1 lúc… 

*Tuần 2: Góc tạo hình: In hình, tô màu, di màu, cắt dán, vẽ về các đồ dùng học tập của lớp. 

Thiết kế thời trang trang phục quần áo phụ kiện kính mắt, túi xách, mũ, ô … 
- Chuẩn bị: sách báo, giấy A4, giấy màu, hồ nước…. 

- Kỹ năng: Cắt, xé lượn, xé bấm, tô màu 

* Tuần 3: Góc xây dựng: Xây khu Sunword… 

- Chuẩn bị: đồ chơi lắp ghép, cây, hoa … 
- Kỹ năng: Phân khu, ghép nhà, cầu trượt, bể bơi… 

*Tuần 4:Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài về trường tiểu học, tình bạn, về Bác Hồ, lính cứu hỏa 

- Chuẩn bị: Quần áo, trang phục biểu diễn, nhạc cụ, sân khấu, mix, đèn nhấp nháy.) 

- Kỹ năng: Biểu diễn mạnh dạn, tự tin trước đám đông. 

Các góc khác 

* Góc đóng vai : Bác sĩ , cô bán hàng siêu thị, cô giáo, lính cứu hỏa 
- Chuẩn bị: Đồ dùng ở các góc chơi 



 - Kỹ năng: Chơi đúng vai chơi. Biết giao lưu giữa các nhóm chơi  
* Góc sách, thư viện: Kể chuyện: gà tơ đi học, thơ: mèo con đi học, o tròn như trứng vịt. 

- Chuẩn bị: Truyện tranh minh họa thơ, truyện; ảnh về trường tiều học, Bác Hồ. 

- Kỹ năng: Giở sách đúng chiều, lật sách từ đầu đến cuối trang. Kể lại được nội dung câu 

chuyện đã nghe theo trình tự nhất định. 

* Góc học tập: Ôn chữ cái đã học, ôn số lượng 10 

- Chuẩn bị: Chữ rỗng p, q, r, v, x, s; số lượng 10, chữ số từ 1đến 10, giấy, bút sáp mầu… 

- Kỹ năng: + Trẻ biết viết và trang trí chữ cái đã học, tô đúng chiều 

+ So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau. 

+ Đếm theo các cách. Đếm theo khả năng. Đồ chữ cái đã học, đồ số 8,9,10 

*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh của bé 

+ Chuẩn bị: Bình tưới, giẻ lau 

+ Kỹ năng: Lau lá cây nhẹ nhàng, tưới cây vừa đủ nước. 

Hoạt động -Hướng dẫn trẻ kỹ -Hướng dẫn trẻ kỹ -Hướng dẫn trẻ kỹ - Hướng dẫn trẻ kỹ 

ăn, ngủ, vệ năng sống : Dạy trẻ năng thoát hiểm khi có năng sống: An toàn năng an toàn khi đi lạc 

sinh sang đường đúng cháy khi đi tắm biển https://youtu.be/WU_ 
 cách https://youtu.be/k8uM https://youtu.be/c0N8 ZOAKa47A?si=60aqt 
 https://youtu.be/aBg vKDG_s?si=uXkEoRP hh7d2nA?si=NSRsIxu LuljfjD768c 
 BOpVW89s?si=Qvjj AnJ6We9yW _fbBfEULQ - Hướng dẫn trẻ các 
 yDsEpUWSxTJi -Hướng dẫn trẻ hành vi - Hướng dẫn trẻ các hành vi nếp sống văn 
 - Hướng dẫn trẻ các văn minh tiết kiệm hành vi nếp sống văn mình: Kỳ nghỉ cùng 
 hành vi nếp sống văn điện vào mùa hè: mình: Đến thăm nhà gia đình 
 mình: Trên đường https://youtu.be/2uhff Bác https://youtu.be/PXY9 
 đến lớp (Bài 23) N7FhD4?si=49f54kN8 https://youtu.be/0ljM R97UAUs?si=uv_Tdn 
 https://youtu.be/Oxt0 onqPBQx9 A_Jnd6Y?feature=sha YDIBcVq1Hb 
 L_keLP4?feature=sh  red  

 ared    

https://youtu.be/WU_ZOAKa47A?si=60aqtLuljfjD768c
https://youtu.be/k8uMvKDG_s?si=uXkEoRPAnJ6We9yW
https://youtu.be/c0N8hh7d2nA?si=NSRsIxu_fbBfEULQ
https://youtu.be/WU_ZOAKa47A?si=60aqtLuljfjD768c
https://youtu.be/aBgBOpVW89s?si=QvjjyDsEpUWSxTJi
https://youtu.be/k8uMvKDG_s?si=uXkEoRPAnJ6We9yW
https://youtu.be/c0N8hh7d2nA?si=NSRsIxu_fbBfEULQ
https://youtu.be/WU_ZOAKa47A?si=60aqtLuljfjD768c
https://youtu.be/aBgBOpVW89s?si=QvjjyDsEpUWSxTJi
https://youtu.be/k8uMvKDG_s?si=uXkEoRPAnJ6We9yW
https://youtu.be/c0N8hh7d2nA?si=NSRsIxu_fbBfEULQ
https://youtu.be/aBgBOpVW89s?si=QvjjyDsEpUWSxTJi
https://youtu.be/2uhffN7FhD4?si=49f54kN8onqPBQx9
https://youtu.be/PXY9R97UAUs?si=uv_TdnYDIBcVq1Hb
https://youtu.be/2uhffN7FhD4?si=49f54kN8onqPBQx9
https://youtu.be/0ljMA_Jnd6Y?feature=shared
https://youtu.be/PXY9R97UAUs?si=uv_TdnYDIBcVq1Hb
https://youtu.be/Oxt0L_keLP4?feature=shared
https://youtu.be/2uhffN7FhD4?si=49f54kN8onqPBQx9
https://youtu.be/0ljMA_Jnd6Y?feature=shared
https://youtu.be/PXY9R97UAUs?si=uv_TdnYDIBcVq1Hb
https://youtu.be/Oxt0L_keLP4?feature=shared
https://youtu.be/0ljMA_Jnd6Y?feature=shared
https://youtu.be/Oxt0L_keLP4?feature=shared


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

* Dạy: 

- PTVĐ 

VĐCB: Bò chui ống 

dài 
TC: Ném còn 

- LQVH: Đóng kịch 

tình huống giao 

thông và cách giải 

quyết. 

-LQVT: Ứng dụng 

chữ số trong cuộc 

sống. 
*Ôn: 

-STEAM: Hướng 

dẫn trẻ làm lịch 4 

mùa (Ngày 1 lập 

bảng thiết kế, ngày 2 

chế tạo) 

- Dựa vào quy tắc 

của các biển báo giao 

thông thiết kế ký 

hiệu biển báo cấm và 

chỉ dẫn cho nội quy 

lớp: Ví dụ vòng tròn 

đỏ có bạn sờ ổ điện 

nghĩa là cấm sờ tay 

vào ổ điện… 

* Dạy: 

- HĐÂN: 

DH: Lính cứu hỏa 

TC: Nhảy theo các tiết 

tấu 

*Ôn: 

- Cô và trẻ cùng tìm 

hiểu thực hành kỹ 

năng sơ cứu khi chảy 

máu cam cho trẻ lên 

đóng vai bệnh nhân 

bác sỹ cùng cô giải 

quyết vấn đề... 

https://youtu.be/HLGK 

4cNDIks?si=wwDH08 

JvQtOirXoG 

- Cô và trẻ cùng tìm 

hiểu và thực hành kỹ 

năng phòng chống tai 

nạn thương tích cho trẻ 

cho trẻ chơi nối, chọn 

phương án đúng, vòng 

quay... 

https://youtu.be/S6gP 

QDW6Ksg?si=SUdjA 

55m9x8pju7c 

-Lập Skechnote con 

đường quy trình thoát 

hiểm khi có cháy cho 
bé mầm non 

* Dạy: 

- LQVH: Thơ: Gửi 

lời chào lớp 1 

*Ôn: 

- Hướng dẫn trẻ đọc 

rap nối tiếp các bài 

thơ đã sáng tác bằng 

nhiều nhạc beat nhịp 

điệu khác nhau 

- Hướng dẫn trẻ làm 

sketch note đồng hồ 

thời gian biểu mùa hè 

1 ngày của bé 

- Dạy trẻ thiết kế các 

trang phục phụ kiện 

mùa hè: làm cái nơ, 

bờm tóc, kính… từ 

nguyên vật liệu giấy 

màu, nhũ… 

-Dạy trẻ làm bikini, 

đồ bơi từ giấy màu, 

giấy báo.. 

-Trình diễn thời trang 

các trang phục đã thiết 

kế. 

* Dạy: 

- HĐTH: Chế tạo 

chiếc ô 

- HĐÂN: 

+Dạy hát nâng cao: 

Mưa bóng mấy 

+Trò chơi: Nhảy 

stepdance theo nhạc. 

*Ôn: 

- Hướng dẫn trẻ làm 

sketch note con đường 

vạch kế hoạch cho kỳ 

nghỉ hè với gia đình 

-Ôn kỹ năng phòng 

chống đuối nước trẻ 

thi đua rung chuông 

vàng 

https://youtu.be/twdyp 

KweTkw?si=1aZNk2 

Mm c-6FWI 

 

https://youtu.be/HLGK4cNDIks?si=wwDH08JvQtOirXoG
https://youtu.be/HLGK4cNDIks?si=wwDH08JvQtOirXoG
https://youtu.be/HLGK4cNDIks?si=wwDH08JvQtOirXoG
https://youtu.be/S6gPQDW6Ksg?si=SUdjA55m9x8pju7c
https://youtu.be/S6gPQDW6Ksg?si=SUdjA55m9x8pju7c
https://youtu.be/S6gPQDW6Ksg?si=SUdjA55m9x8pju7c
https://youtu.be/twdypKweTkw?si=1aZNk2Mm__c-6FWI
https://youtu.be/twdypKweTkw?si=1aZNk2Mm__c-6FWI
https://youtu.be/twdypKweTkw?si=1aZNk2Mm__c-6FWI


  

* Chơi chiều: Chơi theo thích. 

- Thứ hai hàng tuần cho trẻ lau đồ dùng đồ chơi cùng cô 
- Thứ sáu hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương – bé ngoan 

 

Chủ đề -

sự kiện. 
 

Luật lệ giao thông 
Kỹ năng thoát hiểm 

PCCC 

Dự án : Bé tìm hiểu 

về PCCC 

 

Mùa hè của bé 

 

Kỳ nghỉ của bé 

 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

 

- Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu đánh giá: 

……………………………………………….................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

..................………………………………………………………………………………………… 
…..................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 
.......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 
......................................................................................................................................................... 

 



…………………………………………………………………………………………………...... 

...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

…...........................……………………………………………………………………………… 

…………………........................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

….................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

...................................................................................................................................................... 

- Nhận xét của BGH: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

...…………………………………………………………………………………………………... 

.......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

.......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

...................................…………………………………………………………………………… 

……………………....................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

.......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 
.......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

...................................................................................................................................................... 


